MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN 10; THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút


























	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
(Số câu)
	Thông hiểu
(Số câu)
	Vận dụng
(Số câu)
	Vận dụng cao
(Số câu)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc 
	Thần thoại.
	4
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	1
	60

	
	
	Sử thi.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Truyện.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Thơ trữ tình.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Văn bản nghị luận.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thực hành tiếng Việt
	Lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lỗi về liên kết đoạn văn, liên kết văn bản và cách sửa.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Viết

	Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1
	40

	
	
	Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tỉ lệ điểm từng loại câu hỏi
	20%
	10%
	15%
	25%
	0
	20%
	0
	10%
	100

	Tỉ lệ điểm các mức độ nhận thức
	30%
	40%
	20%
	10%
	

	Tổng % điểm
	70%
	30%
	








BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN 10
THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/Kĩ năng
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao
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	1. Đọc hiểu















	1. Thần thoại.














	Nhận biết: 
- Nhận biết được không gian, thời gian trong truyện thần thoại.
- Nhận biết được đặc điểm của cốt truyện, câu chuyện, nhân vật trong truyện thần thoại.
- Nhận biết được đề tài, các chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại.
- Nhận biết được bối cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện trong truyện thần thoại.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu và phân tích được nhân vật trong truyện thần thoại; lí giải được vị trí, vai trò, ý nghĩa của nhân vật trong tác phẩm.
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 
- Lí giải được tác dụng của việc chọn nhân vật người kể chuyện; lời người kể chuyện, lời nhân vật, ... trong truyện thần thoại.
- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của đề tài, các chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của truyện thần thoại.
Vận dụng:
- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.
Vận dụng cao:
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể hiện trong văn bản để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng,… trong tác phẩm theo quan niệm của cá nhân.
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	03 câu TN
01 câu TL
	01 câu TL
	01 câu TL

	
	
	2. Sử thi.
	Nhận biết: 
- Nhận biết được đặc điểm của không gian, thời gian, cốt truyện, nhân vật trong sử thi.
- Nhận biết được người kể chuyện (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất); điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật, ... trong sử thi.
- Nhận biết được đề tài, các chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của sử thi.
- Nhận biết được bối cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện trong sử thi.
Thông hiểu:
- Tóm tắt được cốt truyện.
- Hiểu và phân tích được nhân vật trong sử thi; lí giải được vị trí, vai trò, ý nghĩa của nhân vật trong tác phẩm.
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của văn bản; phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 
- Lí giải được tác dụng của việc chọn nhân vật người kể chuyện (ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất); lựa chọn điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật, ... trong sử thi.
- Lí giải được ý nghĩa, tác dụng của đề tài, các chi tiết tiêu biểu, đặc trưng của sử thi.
Vận dụng:
- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.
Vận dụng cao:
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử – văn hoá được thể hiện trong văn bản để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng, những đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm theo quan niệm của cá nhân.
	
	
	
	

	
	
	3. Truyện. 


































	Nhận biết
- Nhận biết được người kể chuyện ngôi thứ ba, người kể chuyện ngôi thứ nhất, điểm nhìn, lời người kể chuyện, lời nhân vật.
- Nhận biết đề tài, bối cảnh, chi tiết tiêu biểu trong truyện.
- Nhận biết được nhân vật, cốt truyện, câu chuyện trong truyện.
- Chỉ ra được nghệ thuật xây dựng nhân vật.
Thông hiểu
- Tóm tắt được cốt truyện và lí giải được ý nghĩa, tác dụng của cốt truyện.
- Phân tích được các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện.
- Phân tích, đánh giá được đặc điểm của nhân vật và vai trò của nhân vật với việc thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.
- Phân tích, lí giải được chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.
Vận dụng
- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do văn bản gợi ra. 
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.
Vận dụng cao:
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện trong văn bản để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng, những đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm theo quan niệm của cá nhân.
	
	
	
	

	
	
	4. Thơ trữ tình.

































	Nhận biết:
- Nhận biết được thể thơ, từ ngữ, vần, nhịp, đối và các biện pháp tu từ trong bài thơ.
- Nhận biết được bố cục, những hình ảnh tiêu biểu, các yếu tố tự sự, miêu tả được sử dụng trong bài thơ.
- Nhận biết được nhân vật trữ tình, chủ thể trữ tình trong bài thơ
- Nhận biết được nhịp điệu, giọng điệu trong bài thơ.
Thông hiểu:
- Hiểu và lí giải được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình thể hiện trong bài thơ.
- Phân tích được giá trị biểu đạt, giá trị thẩm mĩ của từ ngữ, hình ảnh, vần, nhịp và các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ.
- Nêu được cảm hứng chủ đạo, chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.
Vận dụng:
- Trình bày được những cảm nhận sâu sắc và rút ra được những bài học ứng xử cho bản thân do bài thơ gợi ra. 
- Vận dụng những hiểu biết về tác giả Nguyễn Trãi để đánh giá ý nghĩa, giá trị của thơ Nguyễn Trãi.
Vận dụng cao:
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện trong bài thơ để lí giải ý nghĩa, thông điệp của bài thơ.
- Đánh giá được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua cách nhìn riêng về con người, cuộc sống; qua cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, giọng điệu.
	
	
	
	

	
	
	5. Kịch bản tuồng, chèo.
	Nhận biết	
- Nhận biết được đề tài, tính vô danh, tích truyện trong tuồng, chèo.
- Nhận biết được lời chỉ dẫn sân khấu, lời thoại và hành động của nhân vật tuồng, chèo.
- Nhận biết được nhân vật, tuyến nhân vật và cốt truyện của tuồng, chèo.
Thông hiểu
- Phân tích được ý nghĩa, tác dụng của đề tài, tính vô danh, tích truyện trong tuồng, chèo. 
- Lí giải được tác dụng của cốt truyện, ngôn ngữ, hành động của nhân vật, diễn biến của câu chuyện trong tuồng, chèo.
- Phân tích được đặc điểm của nhân vật tuồng, chèo và vai trò của nhân vật với việc thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác phẩm.
Vận dụng
- Rút ra được bài học về cách nghĩ, cách ứng xử do vở tuồng, chèo gợi ra. 
- Nêu được ý nghĩa hay tác động của tác phẩm đối với nhận thức, tình cảm, quan niệm của bản thân.
Vận dụng cao:
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hoá được thể hiện trong văn bản để lí giải ý nghĩa, thông điệp của tác phẩm.
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của thông điệp, chi tiết, hình tượng, những đặc sắc về nghệ thuật trong tác phẩm theo quan niệm của cá nhân.
	
	
	
	

	
	
	6. Văn nghị luận.
	Nhận biết:
- Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong văn bản.
- Nhận biết được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của tác giả.
- Nhận biết được các yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận.
- Nhận biết được bối cảnh lịch sử - văn hóa thể hiện trong văn bản.
Thông hiểu:
- Xác định được được nội dung bao quát, tư tưởng chủ đạo của văn bản.
- Xác định và lí giải được mục đích, quan điểm của người viết.
 - Phân tích được cách sắp xếp, trình bày luận điểm, lí lẽ và bằng chứng của tác giả. Lí giải được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc thể hiện nội dung văn bản. 
- Phân tích được vai trò của các yếu tố biểu cảm trong văn bản nghị luận.
Vận dụng:
- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung văn bản.
- Thể hiện được thái độ đồng tình/ không đồng tình/ đồng tình một phần với quan điểm của tác giả.
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh thời đại và tác giả Nguyễn Trãi để lí giải, đánh giá ý nghĩa, giá trị của văn nghị luận Nguyễn Trãi.
Vận dụng cao:
- Vận dụng những hiểu biết về bối cảnh lịch sử - văn hóa để lí giải ý nghĩa, thông điệp của văn bản.
- Đánh giá được ý nghĩa, tác động của văn bản đối với quan niệm sống của bản thân.
	
	
	
	

	
	
	7. Văn bản thông tin.
	Nhận biết:
- Nhận biết được một số dạng văn bản thông tin tổng hợp; văn bản thuyết minh có lồng ghép một hay nhiều yếu tố như miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận.
- Nhận biết được sự kết hợp giữa các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong văn bản thông tin.
- Nhận biết được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ trong văn bản thông tin.
Thông hiểu:
- Phân tích được ý nghĩa của đề tài, thông tin cơ bản của văn bản, cách đặt nhan đề của tác giả.
- Giải thích được mục đích, tác dụng của việc lồng ghép các yếu tố miêu tả, tự sự, biểu cảm, nghị luận trong vào văn bản
- Phân tích được sự kết hợp giữa phương tiện giao tiếp ngôn ngữ và các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ để biểu đạt nội dung văn bản.
- Giải thích được mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin chính của văn bản.
Vận dụng:
- Rút ra ý nghĩa hay tác động của thông tin trong văn bản đối với bản thân.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được cách đưa tin và quan điểm của người viết ở một bản tin.
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	Thực hành Tiếng Việt.


























	1. Lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa.
	Nhận biết: 
- Nhận diện được một số lỗi dùng từ và lỗi về trật tự từ thường gặp.
Thông hiểu:
- Lí giải được lí do dẫn đến các lỗi dùng từ, trật tự từ.
- Phân biệt giữa lỗi dùng từ, lỗi trật tự từ với các biện pháp nghệ thuật sử dụng các kết hợp từ đặc biệt trong văn bản nghệ thuật.
Vận dụng:
- Biết cách sửa các lỗi dùng từ và lỗi trật tự từ trong văn bản.
- Vận dụng những hiểu biết về lỗi dùng từ, trật tự từ để tự rà soát và sửa lỗi khi tạo lập văn bản.
Vận dụng cao:
- Vận dụng những hiểu biết về lỗi dùng từ và trật tự từ để đánh giá ý nghĩa, giá trị của văn bản.
	
	
	
	

	
	
	2. Lỗi về liên kết đoạn văn và văn bản.
	Nhận biết: 
- Nhận diện các dấu hiệu của lỗi liên kết đoạn văn và văn bản.
Thông hiểu:
- Phân tích, lí giải được các lỗi về liên kết đoạn văn và văn bản.
- Phân biệt giữa lỗi về liên kết văn bản với cách thức tạo bố cục đặc biệt trong các văn bản nghệ thuật.
Vận dụng:
- Biết cách sửa các lỗi liên kết đoạn văn và văn bản.
- Sử dụng linh hoạt các phép liên kết để tạo lập văn bản.
- Vận dụng những hiểu biết về liên kết văn bản để tránh mắc lỗi khi tạo lập văn bản.
Vận dụng cao:
- Vận dụng những hiểu biết về lỗi liên kết văn bản để đánh giá ý nghĩa, giá trị của văn bản.
	
	
	
	

	
	
	3. Biện pháp tu từ chêm xen, liệt kê.
	Nhận biết:
- Nhận diện được dấu hiệu hình thức của biện pháp tu từ chêm xen và liệt kê.
Thông hiểu:
- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của biện pháp tu từ chêm xen, liệt kê trong văn bản.
- Chỉ ra được vai trò của biện pháp tu từ chêm xen, liệt kê trong văn bản.
Vận dụng:
- Vận dụng những hiểu biết về biện pháp chêm xen, liệt kê để tạo lập văn bản.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được giá trị của biện pháp chêm xen, liệt kê trong văn bản.
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	Viết



	1. Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội.
	Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết. 
	1*
	1*
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	1 câuTL

	
	
	2. Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học.
	Nhận biết:
- Giới thiệu được đầy đủ thông tin chính về tên tác phẩm, tác giả, thể loại,… của tác phẩm.
- Trình bày được những nội dung khái quát của tác phẩm văn học.
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Phân tích được những đặc sắc về nội dung, hình thức nghệ thuật và chủ đề của tác phẩm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Nêu được những bài học rút ra từ tác phẩm.
- Thể hiện được sự đồng tình / không đồng tình với thông điệp của tác giả (thể hiện trong tác phẩm).
Vận dụng cao:
- Đánh giá được ý nghĩa, giá trị của nội dung và hình thức tác phẩm.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	
	
	
	

	
	
	3. Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm.
	Nhận biết:
-Xác định được đúng yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Nêu được thói quen hay quan niệm mang tính tiêu cực, cần phải từ bỏ.
- Xác định rõ được mục đích (khuyên người khác từ bỏ thói quan / quan niệm), đối tượng nghị luận (người / những người mang thói quen / quan niệm mang tính tiêu cực).
Thông hiểu:
- Triển khai vấn đề nghị luận thành những luận điểm phù hợp. Mô tả, lí giải được những khía cạnh mang tính tiêu cực, bất lợi của thói quen, quan niệm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Đảm bảo cấu trúc của một văn bản nghị luận; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
Thể hiện được thái độ tôn trọng với đối tượng thuyết phục; chỉ ra được lợi ích của việc từ bỏ thói quen, quan niệm.
Vận dụng cao:
- Sử dụng kết hợp của phương thức miêu tả, biểu cảm, … để tăng sức thuyết phục cho lập luận.
- Thể hiện rõ quan điểm, cá tính trong bài viết; sáng tạo trong cách diễn đạt.
	
	
	
	

	Tổng số câu
	
	3 TN
	4 TN
1 TL
	1 TL
	1 TL*

	Tỉ lệ %
	
	30%
	40%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	70%
	30%








	SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn, lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề



Họ và tên học sinh:……………………………..                     Số báo danh:………………
ĐỀ 1
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
     Mạn thuật(1) (bài 13)
                                                          - Nguyễn Trãi -
Quê cũ nhà ta thiếu của nào,
Rau trong nội, cá trong ao.
Cách song mai tỉnh hồn Cô Dịch(2),
Kề nước cầm đưa tiếng Cửu Cao(3).
Khách đến, vườn còn hoa lác(4),
Thơ nên, cửa thấy nguyệt vào.
Cảnh thanh dường ấy chăng về nghỉ,
Lẩn thẩn làm chi áng mận đào.
     (Dẫn theo: https://www.thivien.net, ngày 02/05/2006) 
*Chú thích
 (1) Mạn thuật: chùm thơ gồm 14 bài trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. ("Mạn thuật" là một cách viết tổng hợp giữa nhiều thể loại (kể chuyện, ghi chép, bình luận, khảo cứu...). Cách viết tự do, nhẹ nhàng, thoải mái, không trói buộc, câu nệ. )
(2) Cô Dịch: một ngọn núi ở Trung Quốc, nơi mọi người có cuộc sống rất vui vẻ, ấm no (cả câu này ý nói hoa mai thanh khiết như thần nhân ở núi Cô Dịch)
(3) Cửu Cao: Chín đầm nước sâu (cả câu này ý nói suối chảy như tiếng đàn)
(4) Lác: từ cổ có nghĩa là tiếng hỏi (quát lác, thét lác), ở đây có thể hiểu là hoa chào đón.
Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tự do.
B. Thất ngôn xen lục ngôn.
C. Lục ngôn xen thất ngôn.
D. Thất ngôn bát cú Đường luật.
Câu 2: Nhận xét nào sau đây đúng với cách gieo vần trong bài thơ?
A. Bài thơ gieo vần chân ở các câu 1,2,4,6,8.
B. Bài thơ gieo vần lưng ở các câu 1,2,4,6,8.
C. Bài thơ gieo nhiều hơn một vần, gieo vần cách.
D. Bài thơ gieo vần ở tất cả các câu.
Câu 3: Từ nào sau đây không phải từ Hán Việt?
A. Nguyệt
B. Cầm
C. Rau
D. Thanh 
Câu 4: Câu thơ “Cách song mai tỉnh hồn Cô Dịch/ Kề nước cầm đưa tiếng Cửu Cao” sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. Phép đối.
B. Phép nói giảm, nói tránh.
C. Phép hoán dụ.
D. Phép nói quá.
Câu 5: Ý nào nêu không đúng về tác dụng của hai câu thơ sáu chữ: “Khách đến, vườn còn hoa lác/Thơ nên, cửa thấy nguyệt vào”?
A. Thay đổi nhịp điệu, tạo tính nhạc.
B. Nhấn mạnh nội dung cần biểu đạt.
C. Tạo ra sự cách tân so với thơ Đường luật.
D. Đảm bảo tính quy phạm của thơ Đường luật. 
Câu 6: Nhận định nào nói đầy đủ và chính xác nhất về nội dung bài thơ?
A. Bài thơ diễn tả cuộc sống bình dị và tâm hồn lạc quan của Nguyễn Trãi khi chọn lui về ở ẩn, rời xa chốn quan trường.
B. Bài thơ thể hiện cuộc sống lao động vất vả, thiếu thốn và ước mơ của Nguyễn Trãi về một cuộc sống xa hoa, phóng túng.
C. Bài thơ nói về cuộc sống xa hoa của Nguyễn Trãi khi làm quan.
D. Bài thơ đã giãi bày một tấm lòng yêu nước không nguôi, một tâm trạng đầy bi kịch: xót xa đau buồn, tủi nhục vì nước mất nhà tan.
Câu 7: Cảm hứng chủ đạo của bài thơ trên là gì?
A. Nỗi xót xa khi nước mất nhà tan.
B. Sự tiếc nuối khi phải rời xa chốn quan trường vinh hoa phú quý.
C. Niềm hạnh phúc, thanh thản khi được hòa mình vào thiên nhiên nơi thôn dã.
D. Nỗi buồn khi sống trong cảnh thiếu thốn, khó khăn.
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 8 (1.0 điểm): Anh/chị hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đối trong câu thơ: 
Quê cũ nhà ta thiếu của nào,
Rau trong nội, cá trong ao.
Câu 9 (1.0 điểm): Anh/chị có đồng tình với quan điểm của tác giả được thể hiện trong hai câu thơ sau không? Vì sao?
Cảnh thanh dường ấy chăng về nghỉ,
Lẩn thẩn làm chi áng mận đào.
[bookmark: _GoBack]Câu 10 (0.5 điểm): Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh/chị qua bài thơ trên? (trình bày bằng đoạn văn 4-5 câu) 
II. VIẾT (4.0 điểm)
     Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bàn về tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay.

- Hết-




	SỞ GD&ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT KIẾN THỤY
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
      Môn: Ngữ văn, lớp 10
       Thời gian làm bài: 90 phút, không tính thời gian phát đề



Họ và tên học sinh:………………………...                  Số báo danh:………………
ĐỀ 2
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc văn bản sau:
     Mạn thuật(1) (bài 13)
                                                          - Nguyễn Trãi -
Quê cũ nhà ta thiếu của nào,
Rau trong nội, cá trong ao.
Cách song mai tỉnh hồn Cô Dịch(2),
Kề nước cầm đưa tiếng Cửu Cao(3).
Khách đến, vườn còn hoa lác(4),
Thơ nên, cửa thấy nguyệt vào.
Cảnh thanh dường ấy chăng về nghỉ,
Lẩn thẩn làm chi áng mận đào.
     (Dẫn theo: https://www.thivien.net, ngày 02/05/2006) 
*Chú thích
 (1) Mạn thuật: chùm thơ gồm 14 bài trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. ("Mạn thuật" là một cách viết tổng hợp giữa nhiều thể loại (kể chuyện, ghi chép, bình luận, khảo cứu...). Cách viết tự do, nhẹ nhàng, thoải mái, không trói buộc, câu nệ. )
(2) Cô Dịch: một ngọn núi ở Trung Quốc, nơi mọi người có cuộc sống rất vui vẻ, ấm no (cả câu này ý nói hoa mai thanh khiết như thần nhân ở núi Cô Dịch).
(3) Cửu Cao: Chín đầm nước sâu (cả câu này ý nói suối chảy như tiếng đàn)
(4) Lác: từ cổ có nghĩa là tiếng hỏi (quát lác, thét lác), ở đây có thể hiểu là hoa chào đón.

Lựa chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Nhân vật trữ tình (chủ thể trữ tình) trong bài thơ là ai?
A. Ta- tác giả.
B. Quê cũ.
C. Khách.
D. Quốc âm thi tập.
Câu 2: Văn bản trên được viết theo thể thơ nào?
A. Thơ tự do.
B. Thất ngôn xen lục ngôn.
C. Lục ngôn xen thất ngôn.
D. Thất ngôn bát cú Đường luật.
Câu 3: Từ nào sau đây không phải từ Hán Việt?
A. Nguyệt.
B. Quê.
C. Cầm.
D. Thanh.
Câu 4: Câu thơ “Rau trong nội, cá trong ao” sử dụng biện pháp tu từ gì?
A. Phép đối, liệt kê.
B. Phép so sánh, liệt kê.
C. Phép hoán dụ, liệt kê.
D. Phép nói quá, liệt kê.
Câu 5: Hai câu thơ “Cách song mai tỉnh hồn Cô Dịch/ Kề nước cầm đưa tiếng Cửu Cao.” cho em hiểu gì về cuộc sống của Nguyễn Trãi?
A. Cuộc sống thư thái, êm ả, hòa mình cùng thiên nhiên của Nguyễn Trãi khi về ở ẩn, rời xa cuộc sống bon chen chốn quan trường.
B. Cuộc sống thiếu thốn, ảm đạm và ước mơ của Nguyễn Trãi về cuộc sống đầy đủ, sung túc hơn.
C. Cuộc sống vinh hoa phú quý trong cung đình.
D. Cuộc sống khó khăn khi giặc Minh xâm lược.
Câu 6: Chủ đề của bài thơ là gì?
A. Tình yêu thiên nhiên say đắm và nỗi nhớ nhà.
B. Tình yêu thiên nhiên và triết lý sống nhàn của nhà thơ.
C. Tình yêu thiên nhiên và tấm lòng trung quân ái quốc.
D. Tình yêu thiên nhiên và tư tưởng sống cách biệt với cuộc đời.
Câu 7: Dòng nào không phải là đặc sắc nghệ thuật của bài thơ?
A. Bài thơ có sự kết hợp giữa chất trữ tình và chất triết lí.
B. Ngôn ngữ tiếng Việt gần gũi, dễ hiểu.
C. Phép đối của thơ Đường luật được vận dụng hiệu quả.
D. Sử dụng nguyên mẫu thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
Trả lời các câu hỏi sau:
Câu 8 (1.0 điểm): Anh/chị hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đối trong câu thơ: 
Quê cũ nhà ta thiếu của nào,
Rau trong nội, cá trong ao.
Câu 9 (1.0 điểm): Anh/chị có đồng tình với quan điểm của tác giả được thể hiện trong hai câu thơ sau không? Vì sao?
Cảnh thanh dường ấy chăng về nghỉ,
Lẩn thẩn làm chi áng mận đào.
Câu 10 (0.5 điểm): Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh/chị qua bài thơ trên? (trình bày bằng đoạn văn 4-5 câu)
II. VIẾT (4.0 điểm)
     Anh/chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 500 chữ) bàn về tinh thần trách nhiệm của giới trẻ hiện nay.

- Hết -





	    ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn, lớp 10
(Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 02 trang)



ĐỀ 1:

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	B
	0.5

	
	2
	A
	0.5

	
	3
	C
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	D
	0.5

	
	6
	A
	0.5

	
	7
	C
	0.5

	
	8
	Anh/chị hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đối trong câu thơ: “Quê cũ nhà ta thiếu của nào/Rau trong nội, cá trong ao”
- Phép đối: “Rau trong nội - cá trong ao”
- Tác dụng:
+ Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, tạo sự cân xứng, tạo nhịp điệu cho câu thơ…
+ Diễn tả lối sống giản dị, đơn sơ nhưng đầy đủ, thư thái của Nguyễn Trãi khi rời xa chốn quan trường, lui về ở ẩn 
+ Thể hiện tâm hồn hòa hợp với thiên nhiên, yêu cuộc sống đạm bạc, tinh thần lạc quan…
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm. 
- HS trả lời đúng biện pháp tu từ và nêu được 02 tác dụng: 0,75 điểm.
- HS chỉ ra đúng biện pháp tu từ và nêu được 01 tác dụng: 0,5 điểm.
- HS chỉ ra đúng biện pháp tu từ, không nêu tác dụng: 0,25 điểm.
- HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là được.
	1.0

	
	9
	Anh/chị có đồng tình với quan niệm của tác giả được thể hiện trong hai câu thơ: “Cảnh thanh dường ấy nên về nghỉ/ Lẩn thẩn làm chi áng mận đào”? Vì sao?
- Học sinh có thể đồng tình hoặc không đồng tình nhưng cần lí giải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và chuẩn mực đạo đức xã hội.
+ Đồng tình: Vì đây là quan niệm sống “lánh đục về trong”, không bon chen chốn quan trường; là lối sống giản dị, an nhàn, để giữ tâm hồn thanh cao, trong sáng, ngay thẳng, sống hòa hợp với thiên nhiên
+ Không đồng tình: Vì trong một số hoàn cảnh, ta cần mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, giữ vững chủ kiến, đương đầu với khó khăn trở ngại để khẳng định mình.
....
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời đúng yêu cầu và lý giải hợp lí: 1,0 điểm
- HS lý giải thiếu hợp lí: 0,5 điểm
- HS không trả lời: 0 điểm
	  1.0

	
	10
	Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh/chị qua bài thơ trên? (trình bày bằng đoạn văn 4-5 câu).
HS co thể lựa chọn những thông điệp bản thâm tâm đắc và lí giải, có thể theo hướng:
- Sống hòa hợp với thiên nhiên nơi thôn dã, trân trọng cuộc sống
- Trong mọi hoàn cảnh phải giữ vững cốt cách
…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh đưa ra thông điệp: 0.25 điểm
- Đúng hình thức đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu, triển khai nội dung mạch lạc, đúng chủ đề: 0.25 điểm 
	0.5

	II
	
	VIẾT 
Viết bài văn nghị luận (500 chữ), bàn về tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng kiểu bài và vấn đề nghị luận
- Kiểu bài nghị luận về một vấn đề xã hội
- Vấn đề nghị luận: tinh thần trách nhiệm của giới trẻ hiện nay. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng kiểu bài và vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng: không cho điểm
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; 
Đảm bảo yêu cầu sau: 
- Thể hiện nhận thức, quan niệm, thái độ, lập trường của người viết về vấn đề nghị luận. 
- Làm sáng tỏ vấn đề bằng các lí lẽ, bằng chứng phù hợp.
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, tạo sự gắn kết hợp lý giữa các luận điểm, giữa các bằng chứng với lí lẽ, các thao tác lập luận để phân tích...
	2.0








	
	
	- Giới thiệu vấn đề xã hội cần nghị luận: Tinh thần trách nhiệm của giới trẻ hiện nay.
	

	
	
	- Giải thích “tinh thần trách nhiệm”: Sống có trách nhiệm là ý thức thực hiện tốt mọi nghĩa vụ, công việc của bản thân, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
- Biểu hiện của tinh thần trách nhiệm: 
+ Là học sinh, trách nhiệm là học tập thật tốt, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của nhà trường, có tính thần yêu trường lớp, chăm lo học tập, …
+ Có trách nhiệm với các công việc của bản thân, trách nhiệm với gia đình, những người xung quanh.
+ Thực hiện tốt quy định của nhà nước, của pháp luật, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.
- Ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm:
+ Hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ.
+ Được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng.
+ Nhận được lòng tin của mọi người.
+ Thành công trong công việc và cuộc sống…
- Phê phán những biểu hiện của lối sống vô trách nhiệm
- Rút ra bài học, liên hệ bản thân:
+ Cần có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội
+ Không ngừng hoàn thiện bản thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ… 
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh thể hiện đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
+ Học sinh thể hiện chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,5 điểm - 1,75 điểm.
+ Học sinh thể hiện chung chung, chưa rõ các biểu hiện, chưa đánh giá: 1,0 điểm - 1,25 điểm.
+ Học sinh thể hiện sơ lược, không rõ các biểu hiện, chưa đánh giá: 0,5 điểm - 0,75 điểm.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo
Có sáng tạo trong diễn đạt sâu sắc; Lập luận rõ ràng, gãy gọn, bài văn giàu sức thuyết phục.
Hướng dẫn chấm: 
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0






	    ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: Ngữ văn, lớp 10
(Đáp án và hướng dẫn chấm gồm 02 trang)



ĐỀ 2:

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	











	1
	A
	0.5

	
	2
	B
	0.5

	
	3
	B
	0.5

	
	4
	A
	0.5

	
	5
	A
	0.5

	
	6
	B
	0.5

	
	7
	D
	0.5

	
	8
	Anh/chị hãy nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật đối trong câu thơ: “Quê cũ nhà ta thiếu của nào/Rau trong nội, cá trong ao”
- Phép đối: “Rau trong nội - cá trong ao”
- Tác dụng:
+ Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt, tạo sự cân xứng, tạo nhịp điệu cho câu thơ…
+ Diễn tả lối sống giản dị, đơn sơ nhưng đầy đủ, thư thái của Nguyễn Trãi khi rời xa chốn quan trường, lui về ở ẩn 
+ Thể hiện nhân cách thanh cao, bản lĩnh cứng cỏi, tinh thần lạc quan, tâm hồn hòa hợp với thiên nhiên, tình yêu quê hương, yêu cuộc sống…
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời tương đương như đáp án: 1,0 điểm. 
- HS trả lời đúng biện pháp tu từ và nêu được 02 tác dụng: 0,75 điểm.
- HS chỉ ra đúng biện pháp tu từ và nêu được 01 tác dụng: 0,5 điểm.
- HS chỉ ra đúng biện pháp tu từ, không nêu tác dụng: 0,25 điểm.
- HS không trả lời hoặc trả lời sai: 0 điểm
* Lưu ý: Học sinh có thể trả lời khác đáp án nhưng thuyết phục, diễn đạt nhiều cách miễn hợp lý là được.
	1.0

	
	9
	Anh/chị có đồng tình với quan niệm của tác giả được thể hiện trong hai câu thơ: “Cảnh thanh dường ấy nên về nghỉ/ Lẩn thẩn làm chi áng mận đào”? Vì sao?
- Học sinh có thể đồng tình hoặc không đồng tình nhưng cần lí giải phù hợp với hoàn cảnh cụ thể và chuẩn mực đạo đức xã hội.
+ Đồng tình: Vì đây là quan niệm sống “lánh đục về trong”, không bon chen chốn quan trường; là lối sống giản dị, an nhàn, để giữ tâm hồn thanh cao, trong sáng, ngay thẳng, sống hòa hợp với thiên nhiên
+ Không đồng tình: Vì trong một số hoàn cảnh, ta cần mạnh mẽ, kiên quyết đấu tranh, giữ vững chủ kiến, đương đầu với khó khăn trở ngại để khẳng định mình.
....
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời đúng yêu cầu và lý giải hợp lí: 1,0 điểm
- HS lý giải thiếu hợp lí: 0,5 điểm
- HS không trả lời: 0 điểm
	  1.0

	
	10
	Thông điệp nào có ý nghĩa nhất với anh/chị qua bài thơ trên? (trình bày bằng đoạn văn 4-5 câu).
HS co thể lựa chọn những thông điệp bản thâm tâm đắc và lí giải, có thể theo hướng:
- Sống hòa hợp với thiên nhiên nơi thôn dã, trân trọng cuộc sống
- Trong mọi hoàn cảnh phải giữ vững cốt cách
…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh đưa ra thông điệp: 0.25 điểm
- Đúng hình thức đoạn văn ngắn từ 4 – 5 câu, triển khai nội dung mạch lạc, đúng chủ đề: 0.25 điểm
	0.5

	II
	
	VIẾT 
Viết bài văn nghị luận bàn về tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay
	4.0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề; Thân bài triển khai được vấn đề; Kết bài khái quát được vấn đề
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng kiểu bài và vấn đề nghị luận
- Kiểu bài nghị luận về một vấn đề xã hội
- Vấn đề nghị luận: tinh thần trách nhiệm của giới trẻ hiện nay. 
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh xác định đúng kiểu bài và vấn đề nghị luận: 0,5 điểm.
- Học sinh xác định chưa đúng: không cho điểm
	0.5

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm; 
Đảm bảo yêu cầu sau: 
- Thể hiện nhận thức, quan niệm, thái độ, lập trường của người viết về vấn đề nghị luận. 
- Làm sáng tỏ vấn đề bằng các lí lẽ, bằng chứng phù hợp.
- Vận dụng các kĩ năng dùng từ, viết câu, tạo sự gắn kết hợp lý giữa các luận điểm, giữa các bằng chứng với lí lẽ, các thao tác lập luận để phân tích...
	2.0








	
	
	- Giới thiệu vấn đề xã hội cần nghị luận: Tinh thần trách nhiệm của giới trẻ hiện nay.
	

	
	
	-  Giải thích “tinh thần trách nhiệm”: Sống có trách nhiệm là ý thức thực hiện tốt mọi nghĩa vụ, công việc của bản thân, không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác.
- Biểu hiện của tinh thần trách nhiệm: 
+ Là học sinh, trách nhiệm là học tập thật tốt, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định của nhà trường, có tính thần yêu trường lớp, chăm lo học tập, …
+ Có trách nhiệm với các công việc của bản thân, trách nhiệm với gia đình, những người xung quanh.
+ Thực hiện tốt quy định của nhà nước, của pháp luật, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp.
- Ý nghĩa của tinh thần trách nhiệm:
+ Hoàn thành tốt công việc và nhiệm vụ.
+ Được mọi người xung quanh quý mến và tôn trọng.
+ Nhận được lòng tin của mọi người.
+ Thành công trong công việc và cuộc sống…
- Phê phán những biểu hiện của lối sống vô trách nhiệm
- Rút ra bài học, liên hệ bản thân:
+ Cần có tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội
+ Không ngừng hoàn thiện bản thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ… 
Hướng dẫn chấm:
+ Học sinh thể hiện đầy đủ, sâu sắc: 2,0 điểm.
+ Học sinh thể hiện chưa đầy đủ hoặc chưa sâu sắc: 1,5 điểm - 1,75 điểm.
+ Học sinh thể hiện chung chung, chưa rõ các biểu hiện, chưa đánh giá: 1,0 điểm - 1,25 điểm.
+ Học sinh thể hiện sơ lược, không rõ các biểu hiện, chưa đánh giá: 0,5 điểm - 0,75 điểm.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.5

	
	
	e. Sáng tạo
Có sáng tạo trong diễn đạt sâu sắc; Lập luận rõ ràng, gãy gọn, bài văn giàu sức thuyết phục.
Hướng dẫn chấm: 
- Đáp ứng được 2 yêu cầu trở lên: 0,5 điểm.
- Đáp ứng được 1 yêu cầu: 0,25 điểm.
	0.5

	Tổng điểm
	10.0






